	Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM                                  Trường THPT Tân Túc                                 

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II–  NH: 2016-2017

 Môn Hóa Học – Khối 12 (Ban tự nhiên)
Thời gian làm bài : 50 phút
 (24 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận)



	Họ và tên HS:………………………Số báo danh:………………Lớp:……….

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; Na= 23; K=39; 

Mg = 24; Al =27; Ca = 40; Cr=52; Ni = 59; Fe=56; Cu = 64; Zn = 65; Ba=137.     
	Mã đề thi

 143



I/ Phần I: Trắc nghiệm (24 câu – 6điểm)

Câu 1: Cho 17,8 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 0,4 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 17,8 gam hỗn hợp trên lần lượt là

A. 1,8 gam và 7,1 gam.
B. 2,4 gam và 6,5 gam.
C. 3,6 gam và 5,3 gam.
D. 4,8 gam và 13,0 gam.
Câu 2: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử K (Z = 19) là

A. 4s1.
B. 3d1.
C. 2s1.
D. 3s1.

Câu 3: Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm khí H2S. Cho mẫu khí đó qua dung dịch Pb(CH3COO)2 thấy xuất hiện kết tủa màu

A. xanh.
B. trắng.
C. đen.
D. vàng.

Câu 4: Cho các nguyên tố Na, Mg, Cr, Al, Cu . Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều giảm dần tính khử:

A. Na, Mg, Al, Cu, Cr.
B. Cr, Cu, Al, Mg, Na.
C. Na, Mg, Al, Cr, Cu.
D. Cu, Cr, Al, Mg, Na.
Câu 5: Cho 4,32 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,032 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại kiềm thổ là: (Be=9, Mg=24, Ca=40, Ba=137)

A. Be.
B. Mg.
C. Ca.
D. Ba.
Câu 6: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb ?

A. Pb(NO3)2.
B. Cu(NO3)2.
C. Fe(NO3)2.
D. Ni(NO3)2.
Câu 7: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch

A. AgNO3.
B. Fe(NO3)2.
C. HNO3.
D. Cu(NO3)2.
Câu 8: Một loại nước có chứa Mg(HCO3)2 và CaCl2 là nước có tính cứng nào sau đây?

A. Nước cứng vĩnh cửu.
B. Nước mềm.

C. Nước cứng tạm thời.
D. Nước cứng toàn phần.

Câu 9: Cho 4,86 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là

A. 6,048 lít.
B. 2,016 lít.
C. 4,032 lít.
D. 6,072 lít.
Câu 10: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. RO2.
B. RO.
C. R2O.
D. R2O3.
Câu 11: Kim loại nào sau đây không bị thụ động trong HNO3 và H​2SO4 đậm đặc, nguội?
A. Fe.
B. Cr.
C. Cu.
D. Al.
Câu 12: Cho phản ứng:   aAl +   bHNO3   ((  cAl(NO3)3  +  dNO2  +  eH2O.

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 7.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
Câu 13: Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là

A. 0,672 lít.
B. 0,448 lít.
C. 0.336 lít.
D. 0,224 lít.
Câu 14: Các kim loại nào sau đây đều có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối?

A. Na, K, Ca.
B. Na, K, Be.
C. Li, Cs, Sr.
D. Na, K, Ba.

Câu 15: Dẫn 0,1 mol SO2 tác dụng với 0,25 mol NaOH. Sau phản ứng trong bình có chứa

A. NaHSO3.
B. Na2SO3 và NaOH.
C. Na2SO3 và NaHSO3.
D. Na2SO3.
Câu 16: Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 200.
B. 400.
C. 300.
D. 100.
Câu 17: Cho các phương trình phản ứng sau

(1) 2FeCl3 + Fe →  3FeCl2
(2) 2FeCl3 + Cu →  FeCl2 + CuCl2
(3) FeCl3 + NaOH →  Fe(OH)3 + 3NaCl

(4) FeCl3 + 3Ag → 3AgCl + Fe

Số phương trình đúng là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 18: Cho 1,044 gam một oxit sắt tác dụng với  dd H2SO4 đặc nóng  dư thu được 50,4 ml khí SO2 (đktc). CTPT của oxit sắt?

A. Fe2O3.
B. FeS2.
C. FeO.
D. Fe3O4.
Câu 19: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65)

A. 82,20%.
B. 90,30%.
C. 12,67%.
D. 85,30%.
Câu 20: Cho từ từ dung dịch 0,02 mol HCl vào dung dịch chứa a mol K2CO3 thu được dung dịch X (không chứa HCl) và 0,012 mol CO2. Nếu thí nghiệm trên được tiến hành ngược lại (cho từ từ a mol K2CO3 vào dung dịch HCl) thì số mol CO2 thu được là

A. 0,008.
B. 0,013.
C. 0,0015.
D. 0,015.

Câu 21: Một hỗn hợp X gồm Al , Fe , Cu có khối lượng 9,94 gam . Hòa tan X trong axit HNO3 loãng có dư thu được 3,584 lít khí NO (đkc) . Tổng khối lượng muối khan thu được là

A. 39,3g.
B. 39,7g.
C. 33,9g.
D. 29,7g.

Câu 22: Sục từ từ V(l) khí CO2 (đktc) vào ống nghiệm chứa dung dịch Ca(OH)2. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích khí CO2 như sau:

[image: image1.jpg]Kbbiluomgkst tia (gsm)

118

Thi tich kb CO, () (€te)




Giá trị của V gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 3,55.
B. 3,65.
C. 3,75.
D. 3,85.

Câu 23: Phản ứng nào sau đây không đúng:

A. 2Cr + 3S 
[image: image2.wmf]t
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Cr2S3
B. 3Cr +N2 
[image: image3.wmf]t
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 Cr3N2
C. Cr  + 2F2→ CrF4
D. 2Cr  + 3Cl2 
[image: image4.wmf]t
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2CrCl3
Câu 24: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là

A. NaOH, CO2, H2.
B. Na2O, CO2, H2O.
C. Na2CO3, CO2, H2O.
D. NaOH, CO2, H2O.
II/ Phần II: Tự luận (6 câu – 4điểm)
Câu 1: (0,6đ) Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V?

Câu 2: (0,6đ) Cho 4,86 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là bao nhiêu?

Câu 3: (0,6đ) Cho 4,32 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,032 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại kiềm thổ là kim loại nào?
Câu 4: (0,6đ) Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là bao nhiêu?
Câu 5: (0,8đ) Cho 1,044 gam một oxit sắt tác dụng với  dd H2SO4 đặc nóng  dư thu được 50,4 ml khí SO2 (đktc). CTPT của oxit sắt?
Câu 6: (0,8đ) Cho từ từ dung dịch 0,02 mol HCl vào dung dịch chứa a mol K2CO3 thu được dung dịch X (không chứa HCl) và 0,012 mol CO2. Nếu thí nghiệm trên được tiến hành ngược lại (cho từ từ a mol K2CO3 vào dung dịch HCl) thì số mol CO2 thu được là bao nhiêu?
---------------------------------------------------------- HẾT ----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH

                TRƯỜNG THPT TÂN TÚC

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN HÓA HỌC _ KHỐI 12(Chọn Tự Nhiên)

Phần I: Trắc nghiệm (1 câu 0,25đ)            Phần II: Tự luận 
	Câu
	ĐỀ 143
	ĐỀ 294
	ĐỀ 376
	ĐỀ 468

	1
	D
	D
	A
	B

	2
	A
	C
	C
	D

	3
	C
	C
	C
	B

	4
	C
	C
	B
	B

	5
	B
	A
	B
	D

	6
	B
	D
	D
	A

	7
	A
	A
	A
	A

	8
	D
	A
	A
	A

	9
	A
	B
	A
	C

	10
	C
	A
	D
	C

	11
	C
	D
	B
	B

	12
	A
	B
	B
	C

	13
	B
	B
	C
	A

	14
	D
	D
	C
	D

	15
	B
	B
	D
	D

	16
	D
	C
	D
	C

	17
	A
	A
	C
	B

	18
	D
	B
	A
	D

	19
	B
	B
	D
	C

	20
	A
	D
	A
	A

	21
	B
	D
	B
	A

	22
	D
	C
	D
	C

	23
	C
	A
	B
	D

	24
	C
	C
	C
	B

	Câu
	Đáp án tự luận

	1

(0,6đ)
	n(NaOH)=n(HCl)=0,1mol
V=[image: image6.png]— = 0,1lit = 100ml
Cur





	
	PT → Tính V[image: image8.png]0,1lit = 100ml





	2

(0,6đ)
	BTe: [image: image10.png]




	
	PT → Thế số mol .Tính V[image: image12.png]6,0481





	3

(0,6đ)
	ĐLBTe: [image: image14.png]




	
	PT → Thế số mol .Tính M[image: image16.png]




	4

(0,6đ)
	Na2CO3+2HCl →2NaCl+CO2+H2O

  0,02                                 0,02
V=[image: image18.png]0,02.22,4 = 0,448lit





	5

(0,8đ)
	BTe: [image: image20.png]& 1.044 S04
S8 e cho. —
Mloxit)  ©1000.22.4





Nếu số e cho = 1 thì M=232 (Fe3O4)

	6

(0,8đ)
	- Khi HCl vào dung dịch chứa K2CO3, 
K2CO3 + HCl → KHCO3 + KCl 
x        x 
HCl + KHCO3 → CO2 + H2O + KCl 
0,012          0,012 
n(HCl) = x + 0,012 =0,02mol 
⇒ x = 0,008mol 
- Khi cho từ từ K2CO3 vào dd HCl: 
2HCl + K2CO3 → CO2 + H2O + 2KCl 
0,02  0,008  0,008 
n(CO2) = 0,008mol 


ĐỀ CHÍNH THỨC
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